ĐỀ THI THỬ VÀO THPT – ĐỀ SỐ 1

Phần I.  Trắc nghiệm  (2,0 điểm) 
Hãy chọn một phương án đúng và ghi chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

[bookmark: _Hlk178968799]Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2: Cho phương trình bậc hai: (với  là tham số). Phương trình có hai nghiệm khi:





A. .	B. .	C. .	D. Với mọi .

Câu 3: Hệ phương trình   có vô số nghiệm khi:
A. 



.                       	B. .                     	C. .                      D. .






Câu 4: Cho có  nội tiếp trong đường tròn tâm  bán kính . Diện tích tam giác  bằng:
                                                        [image: ]








A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5: Cho một hình tròn có diện tích bằng . Khi đó bán kính của hình tròn bằng:








A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6: Tam giác vuông cân nội tiếp đường tròn . Độ dài cạnh góc vuông là:








A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 7: Một túi đựng các quả cầu có kích cỡ giống nhau và khối lượng giống hệt nhau, khác nhau về màu trong đó  quả màu đỏ,  quả màu tím,  quả màu vàng,  quả màu trắng và  quả màu đen. Xác xuất để lấy được quả không phải màu đen là:




                A.                               B. 	C. 	D. 

Câu 8: Một cửa hàng bán ô tô thống kê số lượng ô tô bán được trong bốn quý năm  được kết quả như sau:
                                   [image: ]
Tổng số xe bán được trong bốn quý là:




A.  .	 B. .	C. .	D. .
Phần II.  Tự luận (8,0 điểm) 
Bài 1 (1,5 điểm). 

a) Chứng minh đẳng thức: .



b) Rút gọn biểu thức  với  và .
Bài 2 (1,5 điểm). 

1. Cho hàm số  

a) Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua điểm . 


b) Với  vừa tìm được. Tìm toạ độ điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ bằng  và hoành độ âm





2. Biết ,  là các nghiệm của phương trình . Không giải phương trình tìm , . 

Tính giá trị của biểu thức  
Bài 3 (1,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.



Theo kế hoạch một tổ công nhân phải sản suất  sản phẩm. Đến khi làm việc, do phải điều  công nhân đi làm việc khác nên mỗi công nhân còn lại phải làm nhiều hơn dự định là  sản phẩm. Hỏi lúc đầu tổ có bao nhiêu công nhân? Biết rằng năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau.
Bài 4 (1,0 điểm). 



Đầu năm , một công ty sản xuất máy tính xách tay đã tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của họ. Sau đó, trong năm, công ty đã thực hiện một số cải tiến trong sản phẩm và dịch vụ. Đến cuối năm , công ty quyết định tiến hành lại một cuộc khảo sát để xem xét sự thay đổi trong quan điểm của khác hàng. Dữ liệu về số lượng phản hồi theo các mức độ của khách hàng trong hai đợt khảo sát được thống kê lại ở bảng sau:
	Mức độ hài lòng
	Không hài lòng
	Hài lòng
	Rất hài lòng

	
Đầu năm 
	

	

	


	
Cuối năm 
	

	

	



a) Hãy lựa chọn và vẽ biểu đồ phù hợp để so sánh mức độ hài lòng của khách hàng trong hai đợt khảo sát.
b) Có người cho rằng các cải tiến của công ty đã đạt được hiệu quả rõ ràng vì tỉ lệ khách hàng đánh giá ở mức “Rất hài lòng” tăng. Theo bạn, đó có phải là nhận định chính xác không?
Bài 5 (1,0 điểm). 



[bookmark: MTBlankEqn]Trên sân bóng, khi trái được đặt tại điểm phạt đền thì có góc sút bằng  và quả bóng cách mỗi cọc gôn .  Hỏi khi quả bóng đặt ở vị trí cách điểm phạt đền  thì góc sút bằng bao nhiêu? 
[image: C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ksohtml7124\wps7.jpg]
Bài 6 (2,0 điểm). 
















Từ điểm  nằm ngoài đường tròn  kẻ hai tiếp tuyến (là tiếp điểm). Qua kẻ đường thẳng không đi qua cắt đường tròn  tại và cắt  tại  ( nằm giữa  và ).  Gọi  là trung điểm của .


a) Chứng minh bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn và 







b) Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  lần lượt tại  và . Chứng minh  và .


HƯỚNG DẪN GIẢI
Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm).
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	B



Phần II. Tự luận (8,0 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm). 

a) Chứng minh đẳng thức: .



b) Rút gọn biểu thức  với  và .
Lời giải
a) Biến đổi vế trái ta có:



 

 

 

 

 
Vế trái bằng vế phải. 

Vậy .


b) Với  và , ta có

















Vậy với  và , thì .
Bài 2 (1,5 điểm). 

1. Cho hàm số  

a) Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua điểm . 


b) Với  vừa tìm được. Tìm toạ độ điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ bằng  và hoành độ âm





2. Biết ,  là các nghiệm của phương trình . Không giải phương trình tìm , . 

Tính giá trị của biểu thức 
Lời giải

1. Xét hàm số 

a) Vì đồ thị hàm số đi qua điểm . 



Thay  vào hàm số ta được: . Suy ra  (thoả mãn) 


b) Với ta có hàm số: 



Vì điểm thuộc đồ thị hàm số  có tung độ bằng , suy ra 



Thay  vào hàm số, ta có 

Vì toạ độ điểm cần tìm có hoành độ âm nên  thoả mãn


Vậy toạ độ điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ bằng  và hoành độ âm là 

2. Xét phương trình 



Có  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt , 

Theo định lí Viète, ta có:  

Ta có 







Vậy 
Bài 3 (1,0 điểm).



Theo kế hoạch một tổ công nhân phải sản suất  sản phẩm. Đến khi làm việc, do phải điều  công nhân đi làm việc khác nên mỗi công nhân còn lại phải làm nhiều hơn dự định là  sản phẩm. Hỏi lúc đầu tổ có bao nhiêu công nhân? Biết rằng năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau.
Lời giải




Gọi số công nhân của tổ lúc đầu là   và số sản phẩm mà mỗi công nhân dự định làm là  .

Theo bài ra ta có 



Từ  suy ra , do đó .


Mà  nên 






Thay vào  ta được 












 hoặc 


 (thỏa mãn) hoặc  (loại)


Với  thì  (thỏa mãn)

Vậy lúc đầu tổ có  công nhân.
Bài 4 (1,0 điểm). 



Đầu năm , một công ty sản xuất máy tính xách tay đã tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của họ. Sau đó, trong năm, công ty đã thực hiện một số cải tiến trong sản phẩm và dịch vụ. Đến cuối năm , công ty quyết định tiến hành lại một cuộc khảo sát để xem xét sự thay đổi trong quan điểm của khác hàng. Dữ liệu về số lượng phản hồi theo các mức độ của khách hàng trong hai đợt khảo sát được thống kê lại ở bảng sau:
	Mức độ hài lòng
	Không hài lòng
	Hài lòng
	Rất hài lòng

	
Đầu năm 
	

	

	


	
Cuối năm 
	

	

	



a) Hãy lựa chọn và vẽ biểu đồ phù hợp để so sánh mức độ hài lòng của khách hàng trong hai đợt khảo sát.
b) Có người cho rằng các cải tiến của công ty đã đạt được hiệu quả rõ ràng vì tỉ lệ khách hàng đánh giá ở mức “Rất hài lòng” tăng. Theo bạn, đó có phải là nhận định chính xác không?
Lời giải


a)Biểu đồ so sánh mức độ hài lòng qua hai đợt khảo sát đầu năm  và cuối năm .



b)Tỉ lệ đánh ở mức rất hài lòng của đầu năm là: 


Tỉ lệ đánh giá ở mức rất hài lòng của cuối năm   là: 
Như vậy nhận định tỉ lệ đánh giá ở mức “rất hài lòng” tăng là đúng.
Bài 5 (1,0 điểm). 



Trên sân bóng, khi trái được đặt tại điểm phạt đền thì có góc sút bằng  và quả bóng cách mỗi cọc gôn .  Hỏi khi quả bóng đặt ở vị trí cách điểm phạt đền  thì góc sút bằng bao nhiêu? 
[image: C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ksohtml7124\wps7.jpg]

Lời giải
[image: C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ksohtml7124\wps6.png]
[image: C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ksohtml7124\wps7.jpg] 



Gọi  là chân hai cọc gôn và  là điểm phạt đền.Ta có  




Vậy  nằm trên đường tròn tâm  bán kính  và góc ở tâm  



Xét đường tròn (O) có: là góc nội tiếp, là góc ở tâm cùng chắn cung nhỏ

Suy ra 


Vậy  khi trái bóng đặt ở vị trí cách điểm phạt đền  thì góc sút bằng  . 
Bài 6 (2,0 điểm). 
















Từ điểm  nằm ngoài đường tròn  kẻ hai tiếp tuyến (là tiếp điểm). Qua kẻ đường thẳng không đi qua cắt đường tròn  tại và cắt  tại  ( nằm giữa  và ).  Gọi  là trung điểm của .


a) Chứng minh bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn và 







b) Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  lần lượt tại  và . Chứng minh  và .
Lời giải




[image: ]a) Ta có  vuông tại  nên  nội tiếp đường tròn đường kính 




  vuông tại  nên  nội tiếp đường tròn đường kính 


Do đó bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính .







Ta có  nên  cân tại  mà  là trung điểm của  nên  tại 




Nên  vuông tại  nên  nội tiếp đường tròn đường kính 


Nên năm điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính 



Suy ra  (hai góc nội tiếp cùng chắn  của đường tròn đi qua năm điểm )



 (hai góc nội tiếp cùng chắn của đường tròn đi qua năm điểm)



Mà  (do  là phân giác của )

Nên 


Xét  và  có

 là góc chung





Do đó  nên  suy ra 
b) 


Ta có  nên  



Mà  (hai góc nội tiếp cùng chắn  của đường tròn đi qua năm điểm )

Nên 


Xét  và  có

 (hai góc đối đỉnh)





Do đó  nên  hay 


Xét  và  có



 (hai góc đối đỉnh)


Do đó  nên 



 (hai góc nội tiếp cùng chắn  của đường tròn )


Suy ra  nên 


Biểu đồ so sánh mức độ hài lòng qua hai đợt khảo sát đầu năm 2023 và cuối năm 2023

Đầu năm 2023	
Không hài lòng	Hài lòng	Rất hài lòng	25	55	20	Cuối năm 2023	
Không hài lòng	Hài lòng	Rất hài lòng	6	78	66	
Số lượng khách hàng
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